
TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D8

Tổ hợp D1: 27.35đ

GVCN: Nguyễn Thị Vân Anh



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D8

Tổ hợp D1: 27.10đ

GVCN: Nguyễn Thị Vân Anh



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D8

Tổ hợp C00: 27.25đ

GVCN: Nguyễn Thị Vân Anh



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D8

Tổ hợp D00: 27.35đ

GVCN: Nguyễn Thị Vân Anh



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D8

Tổ hợp D14: 27.45đ

GVCN: Nguyễn Thị Vân Anh



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D4

Tổ hợp C00: 27.50đ

Đỗ xét tuyển sớm: Đại học QGHN, Đại học KHXH&NV, 

Đại học KHTN, Đại học Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật

GVCN: Hoàng Thị Bích Thường



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12A4

Tổ hợp D01: 27.60đ - D07: 27.1đ  - A01: 27.1đ

IELTS: 7.5  - ĐGTD: 70,13đ   - ĐGNL: 92đ

Đạt học bổng của ĐH Swinburne Việt Nam

GVCN: Đỗ Thị Phương Bắc



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12A4

Tổ hợp D78: 27.00đ

GVCN: Đỗ Thị Phương Bắc



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D2

Tổ hợp D01: 27.15đ,  D66: 27.05đ

IELTS: 7.5
GVCN: Hà Thị Thắm



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D2

Tổ hợp D01: 27.15đ,  D66: 27.05đ

IELTS: 7.5

GVCN: Hà Thị Thắm



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D2

Tổ hợp C20: 27.00đ       - IELTS: 6.0
Học bổng 30% Blue Mountains International Hotel 

Management School
GVCN: Hà Thị Thắm



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D2

Tổ hợp C20: 27.00đ       - IELTS: 6.0
Học bổng 30% Blue Mountains International Hotel 

Management School
GVCN: Hà Thị Thắm



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D2

Tổ hợp C20: 27.00đ       - IELTS: 6.0
Học bổng 30% Blue Mountains International Hotel 

Management School
GVCN: Hà Thị Thắm



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D2

Tổ hợp C20: 27.00đ       - IELTS: 6.0
Học bổng 30% Blue Mountains International Hotel 

Management School
GVCN: Hà Thị Thắm



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D2

Tổ hợp D66: 27.05đ    

GVCN: Hà Thị Thắm



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D2

Tổ hợp D66: 27.00đ  - D84: 27.30đ   

GVCN: Hà Thị Thắm



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D2

Tổ hợp D01: 27.05đ 

GVCN: Hà Thị Thắm



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12A2

Tổ hợp A01: 27.40đ  - IELTS: 7.0
Đỗ xét tuyển sớm: Đại học KTQD, Đại học 

Thương Mại, Đại học Ngân Hàng

GVCN: Phạm Việt Anh



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12A2

Tổ hợp D78: 27.35đ  - IELTS: 6.5
Đỗ xét tuyển sớm: Đại học KTQD, Đại học 

Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

GVCN: Phạm Việt Anh



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D5

Tổ hợp C00: 27.50đ  

GVCN: Trần Thị Cậy



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D3

Tổ hợp A01: 27.80đ – D00: 27.3đ

Đỗ xét tuyển sớm: Đại học công nghệ, Học viện 

Bưu Chính Viễn Thông, Học viện Ngân Hàng.

GVCN: Ngô Phương Hải



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D3

Tổ hợp C00: 28.25đ

Đỗ xét tuyển sớm: Đại học Quốc gia Hà Nội

GVCN: Ngô Phương Hải



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D3

Tổ hợp C19: 28.25đ

GVCN: Ngô Phương Hải



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D3

Tổ hợp C14: 27.3đ

GVCN: Ngô Phương Hải



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D6

Tổ hợp D78: 28.25đ – IELTS 7.5
Đỗ xét tuyển sớm: Đại học Kinh tế - Đại học 

Quốc gia Hà Nội

GVCN: Nguyễn Thị Thu Hoài



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D6

Tổ hợp C00: 27.5đ – Chứng chỉ HSK4

GVCN: Nguyễn Thị Thu Hoài



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D6

Tổ hợp C00: 27.0đ

GVCN: Nguyễn Thị Thu Hoài



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D6

Tổ hợp D78: 27.55đ – IELTS 7.5
GVCN: Nguyễn Thị Thu Hoài



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D6

Tổ hợp C00 29.0đ 

GVCN: Nguyễn Thị Thu Hoài



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D1

Tổ hợp C00: 28.25đ 

Đỗ xét tuyển sớm: Học viện Ngân hàng

GVCN: Nguyễn Thị Hiệp



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D1

Tổ hợp C00: 27.75đ 

Đỗ xét tuyển sớm: Đại học Sư phạm

GVCN: Nguyễn Thị Hiệp



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D1

Tổ hợp C00: 27.5đ 

GVCN: Nguyễn Thị Hiệp



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D1

Tổ hợp D01: 27.05đ 

Đỗ xét tuyển sớm: Đại học Sư phạm

GVCN: Nguyễn Thị Hiệp



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D1

Tổ hợp C00: 27.75đ 

GVCN: Nguyễn Thị Hiệp



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D9

Tổ hợp C00: 27.5đ – IELTS 6.5
Đỗ xét tuyển sớm: Học viện Ngoại giao

GVCN: Hoàng Minh Hiền



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D9

Tổ hợp D15: 28.4đ – IELTS 6.5
Đỗ xét tuyển sớm: Học viện Ngân hàng, Đại 

học Thương Mại

GVCN: Hoàng Minh Hiền



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D9

Tổ hợp D78: 27.2đ – IELTS 7.0
GVCN: Hoàng Minh Hiền



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12D9

Tổ hợp D01: 27.1đ – IELTS 7.0
Đỗ xét tuyển sớm: Đại học Phenikaa

GVCN: Hoàng Minh Hiền



TRƯỜNG THPT ĐỐNG ĐA VINH DANH HỌC SINH

Lớp 12A1

Tổ hợp A01: 27.75đ - D07: 27đ - IELTS 7.0
Đỗ xét tuyển sớm: Học viện Bưu Chính Viễn Thông

GVCN: Vũ Thị Thu Hiền
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